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STT Tên thuốc - Hàm lượng
Đường 
Dùng Tên hoạt chất

Đơn vị 
tính Hãng SX Nước SX Cuối kỳ

1 Immuno HBs 180UI/ml Tiêm Globulin Lọ Kedrion Biopharma Italy Còn

2 SAR( Huyết thanh kháng dại tinh chế) Tiêm Kháng thể kháng vi rút dại+ Methiolate+Natri clorid Lọ
Viện Vắc xin sinh 

phẩm y tế Việt Nam Còn

3 VA-MENGOC-BC 0,5ml Tiêm
Protein màng ngoài tinh khiết vi khuẩn não mô cầu 
nhóm B và Polysaccharide nhóm C Lọ

Instituto Finlay de 
Vacunas France Còn

4 Sat Tiêm Tetanus antitoxin sera+chloroform Ống Biopharco Việt Nam Còn

5 BOOSTRIX( Vaccin 3 trong 1) Tiêm bắp
VẮC XIN PHÒNG CÁC BỆNH BẠCH HẦU – UỐN 
VÁN – HO GÀ Lọ Glaxo SmithKline Bỉ Còn

6 Vaccin VERORAB Tiêm Vaccin dại bât hoạt tinh chế Lọ Sanofi Pasteur France Còn
7 Rotarix 1,5ml Tiêm Vaccin đường ruột (tiêu chảy) Hộp Glaxo Belgium Còn

8 ROTATEQ Uống Vaccin đường ruột (tiêu chảy) Lọ
Merck Shasp & 

Dohme Usa Còn

9 HEXAXIM (Vaccin 6 trong 1) 0,5ml Tiêm
Vaccin hấp phụ bạch hầu, uốn ván, ho gà (vô bào), 
viêm gan B, bại liệt và Haemophilus influenzae Lọ Sanofi France Còn

10 Infanrix Hexa( Vaccin 6trong 1) 0.5ml Tiêm
Vaccin ngừa bại liệt,bạch hầu, uốn ván , ho gà, viêm 
gan siêu vi, hemophyllus Influenza Hộp Glaxo France Còn

11 Influvac Tetra (vaccin ngừa cúm) Vaccin ngừa cúm Lọ
Abbott Biologicals - 

Hà Lan Hà Lan Còn
12 Vaxigrip Tetra 0.5ml Tiêm Vaccin ngừa cúm Lọ Sanofi Pasteur France Còn

13 Vaccin Prevenar 13 Tiêm bắp
Vaccin phòng bệnh viêm phổi, viêm màng não, viêm 
tai giữa, nhiễm khuẩn huyết do phế cầu khuẩn Hộp Pfizer Mỹ Còn

14 Vắcxin Varicella Tiêm Vaccin Thuỷ đậu Lọ Green Cross Korea Còn



15 Varivax & Diluent INJ 0,5ml Tiêm Vaccin Thuỷ đậu Lọ
Merck Shasp & 

Dohme Usa Còn
16 Varilrix 0.5ml (vaccin thủy đậu ) Vaccin thủy đậu Lọ GlaxxoSmithKline Bỉ Còn
17 VAT (Vaccin uốn ván hấp phụ) Tiêm Vaccin uốn ván hấp phụ Ống Sinh phẩm số 2 Việt Nam Còn
18 Vaccin ENGERIX B PEDIATRIC 10 mcg Tiêm Vaccin viêm gan SV B Lọ Glaxo Belgium Hết
19 Viêm Gan SV B (Engerix-B) 20mg Tiêm Vaccin Viêm Gan SV B Lọ Glaxo Belgium Còn
20 IMOJEV(Vaccin viêm não nhật bản) Tiêm Vaccin viêm Não Nhật Bản (sống, giảm động lực) Hộp Merieux Bio Products Thailand Còn
21 GARDASIL 9 0.5ML Tiêm Vaccine ngừa ung thư cổ tử cung Hộp Merck Usa Hết
22 Synflorix inj Tiêm Vaccine phế cầu+hợp Hộp Glaxo Belgium Còn
23 TYPHIM Vi (Vaccine phòngthương hàn ) Vaccine phòng thương hàn Hộp Sanofi Pháp Còn

24 MENACTRA(Vaccin não mô cầu) Tiêm
Vắc-xin não mô cầu(nhóm A,C,Y và W-135 
polysaccharide cộng hợp giải độc tố bạch cầu) Lọ Sanofi Usa Còn


